
TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN NHƠN TÂY 

GVBM Lịch sử: Cao Minh Hảo 

 

PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 14 & 15 

Tuần 14: 6- 11/12/2021 
CHỦ ĐỀ :NƢỚC ĐẠI VIỆT DƢỚI THỜI NHÀ TRẦN 

            Bài 13- II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế  

I-SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 

HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI 

DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 53, 54 

nội dung 1: 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 53, 54. 

 

 

 

 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 68,69 

nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 69 

 

 

 

GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 69 nội 

dung 3 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 69 

Bài 13- II. Nhà Trần …. phát triển kinh tế 

2/ Phục hồi và phát triển kinh tế 

a. Nông nghiệp:  

+ Khai hoang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh mương. 

+ Đặt chức Hà đê sứ 

b. Thủ công nghiệp: 

+ Xưởng thủ công nhà nước và nhân được phục hồi. 

+ Phát triển các nghề: gốm, chế tạo vũ khí, đúc đồng, 

làm giấy... 

c. Thƣơng nghiệp: 

+ Chợ mọc lên nhiều 

+ Thăng Long 61 phố phường 

+ Buôn bán phát triển nhất là với nước ngoài  

( Bến cảng Vân Đồn). 

Bài 15- I. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Nền kinh tế sau chiến tranh. 

a. Nông nghiệp: 

- Công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập làng, xã được 

mở rộng, đê điều được củng cố. Các vương hầu, quý tộc 

chiêu tập dân nghèo đi khai hoang lập điền trang. Nhà 

Trần ban thái ấp cho quý tộc. 

b. Thủ công nghiệp:  

- Do nhà nước trực tiếp quản lí rất phát triển và mở rộng 

nhiều ngành nghề : làm đồ chế tạo vũ khí, đóng thuyền 

đi biển... 

c. Thƣơng nghiệp:  

- Chợ búa mọc lên nhiều.Việc trao đổi buôn bán với nước 

ngoài được đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn. 

2. Tình hình xã hội sau chiến tranh. 

Xã hội gồm 5 tầng lớp. 

- Vương hầu, quý tộc. 



- Địa chủ. 

- Nông dân., nông dân tá điền. 

- Thợ thủ công, thương nhân . 

- - Nông nô, nô tỳ.   

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

    GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 

nhất: 

Câu 1: Sau chiến tranh nhà Trần làm gì để phát triển nông 

nghiệp?(B) 

A. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế                                           

B. Khai hoang 

C. Khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt                

D. Lập đồn điền 

Câu 2: Thủ công nghiệp do nhà nước quản lý gồm:(B) 

A. nghề làm đồ gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ 

khí, đóng thuyền đi biển 

B. nghề làm đồ gốm tráng men 

C. nghề dệt vải,lụa, chế tạo vũ khí 

D. đóng thuyền đi biển 

Câu 3:Thủ công nghiệp trong nhân dân, nổi bật là nghề:(B) 

A. Làm đồ gốm. Đúc đồng, xây dựng 

B. Làm đồ gốm, rèn sắt, nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản 

in, nghề mộc và xây dựng.. 

C. nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in             

D. nghề mộc và xây dựng, làm gốm, dệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 14 & 15 

Tuần 14: 6- 11/12/2021 
TIẾT 28: CHỦ ĐỀ: NƢỚC ĐẠI VIỆT DƢỚI THỜI NHÀ TRẦN 

 II-SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ(tt) 

 

HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu: 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 71 nội 

dung 1:  

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 71 

 

 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 71,72 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 72 

 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 72 

 nội dung 3 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 72 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 72,73 

 nội dung 4 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 73 

II-SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 
1.Đời sống văn hoá. 

a. Tín ngƣỡng: 

+ Thờ tổ tiên. 

+ Thờ anh hùng. 

+ Thờ người có công. 

- Đạo phật, nho giáo phát triển mạnh. 

- Tập quán: Nhân dân đi chân đất, quần đen, áo tứ thân, 

cạo trọc đầu. 

b. Hình thức sinh hoạt: 

+ Nhân dân thích ca hát, nhảy múa. 

+ Tập võ nghệ. 

+ Đấu vật... 

2.Văn học 

- Văn học gồm chữ Hán và chữ Nôm. 

- Chứa đựng nhiều nội dung phong phú làm rạng rỡ văn 

hoá Đại Việt 

- Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh... 

 

 

3.Giáo dục và khoa học, kĩ thuật. 

- Giáo dục: 

+ Mở trường học nhiều nơi. 

+ Tổ chức thi thường xuyên. 

+ Lập cơ quan “Quốc sử viện”. 

+ 1272 “Đại Việt sử kí” 30 quyển của Lê Văn Hưu. 

- Quân sự, y học, khoa học, kĩ thuật đạt nhiều thành tựu. 

 

4.Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. 

- Tháp phổ Minh, chùa thành Tây Đô. 

- Nghệ thuật chạm khắc rồng... 



Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

    GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 

nhất: 

 Câu1 : Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân  

   A Phật giáo  

   B  Nho giáo  

   C  Thiên chúa giáo  

   D Thờ cúng tổ tiên và các anh hùng dân tộc 

* Câu 2: Bộ Đại Việt sử kí gồm  

   A      50 quyển  

   B      40  quyển 

   C      20 quyển  

   D      30 quyển 

* Thông hiểu 

Câu 3:Vì sao địa vị của nhà nho ngày càng được nâng cao ?  

    A  Nho giáo ngày càng phát triển 

    B  Nhà nho giữ những chức vụ quan trọng  

    C Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước 

    D  Nhà nho được trọng dụng . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 14 & 15 

Tuần 15: 13- 18/12/2021 
TIẾT 29: BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV 

I- TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 

HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

    Hoạt động 1: Đọc 

tài liệu và thực hiện 

các yêu cầu: GV 

hướng dẫn hs cho nội 

dung bài học này: Đọc 

SGK trang 74 

 nội dung 1 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 74. 

 

 

    GV hướng dẫn hs 

cho nội dung bài học 

này: Đọc SGK trang 

74,75, 76 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 75, 76 

 

 

 

 

 

 

 

    GV hướng dẫn hs 

cho nội dung bài học 

này: Đọc SGK trang 

64,65 

 nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 64, 65 

 

 

 

     

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI( HS tự học) 

1. Tình hình kinh tế. ( HS tự học) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình xã hội. ( HS tự học) 

  

  



Hoạt động 2: Kiểm 

tra, đánh giá quá 

trình tự học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng nhất: 

Câu 1: :  Vào nửa sau thế kỉ XIV sự ăn chơi của vua quan nhà Trần 

làm cho đê vỡ mấy lần ? 

 A. 8 lần               B. 9 lần                    C. 10 lần                      D. 11 lần 

Câu 2:  Ruộng đất ngàn dặm đỏ như cháy 

            Đồng quê than vãn trông vào đâu 

            Lưới chài quan lại còn vơ vét 

            Máu thịt nhân dân cản nửa rồi 

 4 câu thơ trên của ai? 

A. Chu Văn An          B. Trần Dụ Tông           C. Nguyễn Phi Khanh            

D. Trần Khánh Dư 

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào đã kéo quân về đánh chiếm Thăng Long 

trong 3 ngày. 

A. Phạm Sư Ôn         B.  Nguyễn Nhữ Cái       C.  Nguyễn Thanh                 

D.  Ngô Đệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 7 Tuần: 14 & 15 

Tuần 15: 13- 18/12/2021 
TIẾT 30: BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV(tt) 

II- NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY( tt). 
HƢỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

    Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu: GV hướng dẫn 

hs cho nội dung bài học 

này: Đọc SGK trang 77. 

 nội dung 1 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 77. 

 

    GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 77, 78, 

79  

nội dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 

nghiêng trang 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GV hướng dẫn hs cho 

nội dung bài học này: 

Đọc SGK trang 80  

nội dung 3 

Trả lời câu hỏi gợi ý  

trang 80 

 

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 

+ Nhà Trần Suy yếu, làng xã tiêu điều 

+ Khủng hoảng tột đổ, không đủ sức để tồn tại 

+ Hồ Quý Ly 

1. Nhà Hồ thành lập. 

- Năm 1400, nhà Trần suy sụp, Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra nhà 

Hồ.  

- Đổi quốc hiệu là Đại Ngu. 

 

2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. 

a. Chính trị:  

+Thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc, tôn thất nhà 

Trần bằng những người không phải nhà Trần thân cận với 

mình. 

+Đổi tên 1 số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cách làm 

việc của bộ máy chính quyền các cấp 

+ Quy định cách làm việc của bộ máy chínhQuyền các cấp.  

b. Kinh tế:  

+Ban hành chính sách hạn điền, phát hành tiền giấy thay tiền 

đồng, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng. 

c. Xã hội:  

- Thực hiện chính sách hạn nô. 

- Văn hoá, giáo dục:  

+Dịch chữ Hán ra chữ Nôm, sửa đổi quy chế học tập, thi cử. 

+Các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. 

- Quốc phòng:  

+Tăng cường củng cố quân đội, quốc phòng, chế tạo nhiều vũ 

khí mới…. 

3. Ý nghĩa, tác dung của cải cách Hồ Quý Ly. 

a. Ý nghĩa, tác dung: 

- Hạn chế ruộng đất tập trung vào tay giai cấp quý tộc, địa chủ. 

- Làm suy yếu thế lực của quý tộc, tôn thất nhà Trần. 

- Tăng nguồn thu nhập cho đất nước, tăng quyền lực của nhà 

nước quân chủ TW tập quyền. 

b. Hạn chế: 

- Một số chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình 

thực tế. 



- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống 

đông đảo nhân dân. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 

cho HS: Nội dung bài 

và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

 Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng nhất: 

Câu 1: Nhà Hồ thành lập trong hoàn cảnh nào? 

A/ Nhà Minh xâm lược nước ta.  B/ Champa đem quân tấn 

công. 

C/ Nông dân và nô tì nổi dậy.  D/ Nhà Trần quá suy yếu. 

Câu 2: Những cải cách HQL thực hiện vào thời điểm nào?  

A/ Nhà Trần suy yếu tột độ.  B/ Trước khi ông lên ngôi. 

C/ Sau khi ông lên ngôi.   D/ Trước và sau khi ông lên 

ngôi 

Câu 3: Cải cách nào của HQL đã chặn đứng tệ tập trung ruộng đất 

vào tay địa chủ PK nguồn thu nhập nhà nước tăng lên.  

A/ Hạn điều.  B/ Hận nô.  C/ Quân sự.  D/ Xã hội. 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

- CHUẨN BỊ : Tiết 31, 32: Thi kiểm tra cuối kì I 

Tiết 33, 34 - Bài 17: Ôn tập chương II & III; Bài 18: Cuộc KC của nhà Hồ…..chống quân Minh đầu TK XV.  

 

 



PHIẾU HƢỚNG DẪN HỌC 

1. Hƣớng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh 

khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………… 

Lớp: …………………………… 

Họ tên học sinh: …………………………… 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

L. SỬ 7 

 

Mục I: 

 

 

 

Mục II: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2. Một số lƣu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận 

phản hồi. (GV dạy Lịch sử 7- Thầy Hảo SĐT: 0386251570) 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 

HẾT 

 

 

 

 

 

 


